


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
________________________________________________________________________________________________________________
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
TRANSLATION 2
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học
	

	· Tiếng Việt: Biên Dịch 2 Anh – Việt
	

	· Tiếng Anh: Translation 2 English – Vietnamese
	

	· Mã số môn học: QTE217
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
|_| Kiến thức cơ bản
X Kiến thức chuyên ngành
|_| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
|_| Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	

	· Lý thuyết: 1 
	

	· Thực hành: 1
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Translation 1 
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học
(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)
Môn học thuộc khối kiến thức Anh văn chuyên ngành, bắt buộc, dự kiến được giảng dạy vào học kỳ 5 của CTĐT. 
Đây là môn học thứ 2 trong bốn cấp luyện dịch căn bản nhằm giúp sinh viên làm quen với kỹ năng dịch thuật, củng cố vốn ngữ pháp cần thiết và trang bị cho sinh viên một số nguyên tắc cơ bản về biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Sau khi hoàn tất khóa học: 
- Sinh viên có thể nắm vững phần ngữ pháp căn bản cần thiết cho việc dịch và một số cấu trúc thường dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 
- Sinh viên làm quen với kỹ năng biên dịch trên cơ sở dịch câu và đoạn văn. 
- Sinh viên được trang bị và tự trang bị vốn từ vựng cần thiết có thể chuyển dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt các thông tin trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, chính trị và khoa học xã hội & nhân văn.
3. Tài liệu học tập 
(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)
Giáo trình: 
[1] Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
[2] Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên dich Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Văn Hóa Sài Gòn
Tài liệu khác:
[1] Dương Ngọc Dũng (2014), Giảng trình biên phiên dịch tiếng Anh. TP HCM: NXB ĐHQG TPHCM
[2] Trương Quang Phú (2001), Giáo khoa căn bản môn dich Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB ĐHQG TPHCM 
Mục tiêu môn học 
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)
	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT
(X.x.x) (3)
	TĐNL
(4)

	G1
	Cung cấp kiến thức tổng quát về các đề tài quan hệ quốc tế, chính trị, khoa học xã hội, nhân văn
	1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3, 4.1, 5.3
	4.0

	G2
	Củng cố một số điểm ngữ pháp cơ bản và vốn từ vựng có liên quan. 
	1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3, 4.1, 5.3
	4.5

	G3
	Xây dựng kiến thức về các đặc ngữ, thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. 
	1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3, 4.1, 5.3
	4.0

	G4
	Vận dụng có hiệu quả cấu trúc tiếng Anh và tiếng Việt để dịch viết chuẩn xác.
	3, 4.1, 5.3
	4.5

	G5 
	Đọc, hiểu và chuyển ngữ đúng và đầy đủ các chủ đề khác nhau.
	3, 4.1, 5.3
	4.5

	G6
	Hình thành thói quen đoán trước nội dung qua ngữ cảnh.
	3, 4.1, 5.3
	4.5



(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.
4. Chuẩn đầu ra môn học
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR
(X.x)
(1)
	Mô tả CĐR
 (2)
	Mức độ giảng dạy
(I, T, U) 
(3)

	G1.1
	Hiểu được cấu trúc câu và cách dùng các đặc ngữ trong tiếng Anh 
	I, T, U

	G1.2
	Áp dụng kiến thức học được vào việc dịch các câu và đoạn văn từ Anh sang Việt 
	U

	G1.3
	 Nhận ra các sắc thái khác nhau của cả hai ngôn ngữ Anh và Việt
	I, U

	G1.4
	Mô phỏng chính xác ngôn phong phù hợp trong các ngữ cảnh tương ứng
	I, U

	G1.5
	Cải thiện văn bản dịch viết ở cả hai ngôn ngữ 
	I, T, U

	G1.6
	Giao tiếp tự tin với các thành viên trong nhóm
	U

	G1.7
	Tổ chức tốt việc tự học
	U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học
(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.
         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
5. Đánh giá môn học
(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)
(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Chuyên cần
	1.1, 1.3, 1.4, 1.5
	10%

	
	A1.2 Bài tập về nhà
	1.4, 1.5, 1.6, 1.7
	20%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1
	1.1, 1.2, 1.3
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	1.3, 1.4, 1.5
	30%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1
	1.4, 1.5, 1.6, 1.7
	

	
	Bài thi cuối kỳ
	1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
	70%


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá
(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	1 
	Chương I:
1.1 Định nghĩa
1.2 Các phương pháp dịch
1.3 Các bước tiến hành dịch viết
Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giảng bài
Học ở lớp: SV nghe giảng, ghi chú, thảo luận
Học ở nhà: SV làm bài tập
	A1.1, A1.2



	2
	Unit 1: Landsacpe 
Translation techniques: ambiguous translation 
Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên dich Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Văn Hóa Sài Gòn
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giarng bài
Học ở lớp: SV nghe giảng, ghi chú, thảo luận
Học ở nhà: SV làm bài tập
	A1.1, A1.2


	3
	Unit 6: Environmental problems
Translation techniques: traps
Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên dich Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Văn Hóa Sài Gòn
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giảng bài
Học ở lớp: SV nghe giảng, ghi chú, thảo luận
Học ở nhà: SV làm bài tập
	A1.1, A1.2


	4
	Unit 7: Cultures are different 
Translation techniques: SL interference
Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên dich Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Văn Hóa Sài Gòn
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giảng bài
Học ở lớp: SV nghe giảng, ghi chú, thảo luận
Học ở nhà: SV làm bài tập
	A1.1, A1.2


	5
	Kiểm tra giữa kỳ
	G1.2, 1.4, 1.5

	SV làm bài kiểm tra
	A 2.1

	6
	Unit 8: Original man came from the sea
Translation techniques: passive forms
Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên dich Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Văn Hóa Sài Gòn
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giảng bài
Học ở lớp: SV nghe giảng, ghi chú, thảo luận
Học ở nhà: SV làm bài tập
	A1.1, A1.2


	7
	Unit 10: Report: Information services, fashion desing, JOLT, World Book Day
Translation technique: style
Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên dich Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Văn Hóa Sài Gòn
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giảng bài
Học ở lớp: SV nghe giảng, ghi chú, thảo luận
Học ở nhà: SV làm bài tập
	A1.1, A1.2


	8
	Unit 12: The panda’s last chance
Translation technique: Collocation
Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên dich Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Văn Hóa Sài Gòn
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giảng bài
Học ở lớp: SV nghe giảng, ghi chú, thảo luận
Học ở nhà: SV làm bài tập
	A1.1, A1.2


	9
	Ôn tập
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

	Dạy: GV ôn lại nội dung của toàn môn học & hướng dẫn SV làm bài thi cuối kỳ
Học ở lớp: SV nghe giảng, ghi chú, thảo luận
Học ở nhà: SV làm bài tập
	A1.1, A1.2



(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	1
	Bài thực hành 1: Presidential term of office Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ

	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giải thích 1 số khái niệm về nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ
Học ở lớp: SV dịch bài sang tiếng Việt
Học ở nhà: SV đọc & làm bài 1 trong Giảng trình biên phiên dịch tiếng Anh 
	A1.1, A1.2


	2
	Bài thực hành 2: Highlights of the month
Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giải thích 1 số khái niệm, từ vựng liên quan 
Học ở lớp: SV dịch 4 đoạn đầu trong bài sang tiếng Việt
Học ở nhà: SV dịch 4 đoạn cuối trong bài sang tiếng Việt
	A1.1, A1.2


	3
	Bài thực hành 3: Blind & orphan children
Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giải thích 1 số khái niệm, từ vựng liên quan 
Học ở lớp: SV dịch bài sang tiếng Việt
Học ở nhà: SV bài Princess of the courts sang tiếng Việt
	A1.1, A1.2


	4
	Bài thực hành 3: Singapore
Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

	Dạy: GV giải thích 1 số khái niệm, từ vựng liên quan 
Học ở lớp: SV bài sang tiếng Việt
Học ở nhà: SV dịch bài News Amazing Thailand sang tiếng Việt
	A1.1, A1.2


	5
	Kiểm tra giữa kỳ
	G1.2, 1.4, 1.5

	
	A 2.1

	6
	Bài thực hành 4: Saving the chery trees
Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

	Dạy: GV giải thích 1 số khái niệm, từ vựng liên quan 
Học ở lớp: SV bài sang tiếng Việt
Học ở nhà: SV đọc & làm bài 2 trong Giảng trình biên phiên dịch tiếng Anh
	A1.1, A1.2


	7
	Bài thực hành 5: Indian tigers under threat
Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giải thích 1 số khái niệm, từ vựng liên quan 
Học ở lớp: SV bài sang tiếng Việt
Học ở nhà: SV dịch bài Euthanasiasang tiếng Việt
	A1.1, A1.2


	8
	Bài thực hành 5: WHO yearly report
Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

	Dạy: GV giải thích 1 số khái niệm, từ vựng liên quan 
Học ở lớp: SV bài sang tiếng Việt
Học ở nhà: SV dịch bài Marijuana as medicine sang tiếng Việt
	A1.1, A1.2


	9
	Bài thực hành 6: Women graduating from military colleges
Nguyễn Đức Châu (2004), Phương pháp mới phiên dịch, biên dịch Anh Việt, Việt Anh. TP HCM: NXB Trẻ
	G1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

	Dạy: GV giải thích 1 số khái niệm, từ vựng liên quan 
Học ở lớp: SV bài sang tiếng Việt
Học ở nhà: SV đọc & làm bài 3 trong Giảng trình biên phiên dịch tiếng Anh
	A1.1, A1.2



(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
7. Quy định của môn học
(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …)
8. Phụ trách môn học
- Khoa/Bộ môn: Khoa Quan hệ quốc tế/ Bộ môn Anh văn chuyên ngành
- Địa chỉ và email liên hệ: tv.qhqt@gmail.com 
…

	NGƯỜI BIÊN SOẠN


ThS Phạm Nhật Khánh
ThS Lương Thiên Phúc

	TRƯỞNG BỘ MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm 2021
TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)
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